PHỤ LỤC 5
Bảng 7. Tổng hợp số liệu về kết quả giải quyết đối với 662 kiến nghị tồn đọng từ các kỳ họp trước
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	STT
	Tên cơ quan, đơn vị
	Tổng số kiến nghị tồn đọng
	Số kiến nghị đã giải quyết
	Số kiến nghị còn tồn đọng
	Giải trình, cung cấp thông tin

	
	
	
	Ban hành văn bản
	Thanh tra, kiểm tra
	Tổ chức thực hiện
	Tổng số
	Đã trình CP ban hành 
	Có lộ trình
	Chưa có lộ trình
	Tổng số
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)

	1
	Bộ Công an
	63
	12
	0
	0
	12
	0
	45
	0
	45
	6

	2
	Bộ Công thương
	34
	0
	0
	0
	0
	8
	0
	0
	8
	26

	3
	Bộ Giao thông - Vận tải
	6
	0
	0
	0
	0
	0
	4
	0
	4
	2

	4
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	17
	0
	0
	0
	0
	5
	8
	0
	13
	4

	5
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	60
	29
	0
	0
	29
	2
	26
	0
	28
	3

	6
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	2
	0

	7
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	83
	0
	0
	1
	1
	0
	81
	0
	81
	1

	8
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	36
	11
	4
	0
	15
	7
	10
	2
	19
	2

	9
	Bộ Nội vụ
	63
	0
	0
	0
	0
	0
	40
	23
	63
	0

	10
	Bộ Quốc phòng
	9
	0
	0
	0
	0
	0
	9
	0
	9
	0

	11
	Bộ Tài chính
	35
	8
	0
	0
	8
	6
	5
	15
	26
	1

	12
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	24
	4
	0
	0
	4
	8
	12
	0
	20
	0

	13
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	12
	0
	0
	0
	0
	5
	3
	1
	9
	3

	14
	Bộ Tư pháp
	13
	0
	0
	0
	0
	2
	7
	0
	9
	4

	15
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	11
	3
	0
	0
	3
	0
	7
	0
	7
	1

	16
	Bộ Xây dựng
	7
	2
	0
	0
	2
	0
	4
	1
	5
	0

	17
	Bộ Y tế
	39
	2
	0
	0
	2
	1
	29
	7
	37
	0

	18
	Ủy ban Dân tộc
	11
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	11
	11
	0

	19
	Văn phòng Chính phủ
	104
	17
	0
	7
	24
	3
	39
	12
	54
	26

	20
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	2
	0

	21
	Thanh tra Chính phủ
	31
	0
	0
	0
	0
	6
	3
	16
	25
	6

	Tổng
	662
	88
	4
	8
	100
	53
	334
	90
	477
	85

	Tỷ lệ (%)
	
	13.29%
	0.60%
	1.21%
	15.11%
	8.01%
	50.45%
	13.60%
	72.05%
	12.84%
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